Seoul, October 6th, 2013

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa quý vị,

Trước hết tôi xin cảm ơn KOICA đã cho tôi có cơ hội tuyệt vời này, có mặt tại đây tham dự Hội thảo Quốc tế quan trọng “7th Seoul ODA International Conference” và tham gia bình luận đối với các báo cáo tại Hội nghị. 

Đây là cơ hội hết sức có ý nghĩa để trao đổi kinh nghiệm về sự hợp tác có hiệu quả giữa các quốc gia trên thế giới trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển của quốc gia, cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs).

Trong hội nghị này, theo phân công của Ban Tổ chức, tôi được nghiên cứu và bình luận đối với hai báo cáo:

(1) “The Contribution of ODA to Achieving the MDGs in a Changing World” by Richard Carey, A Former OECD Director for Development Cooperation; 

(2) “Mobilizing Resources for the Post-2015 Agenda: Synergies between ODA and Other Resources Contributing to Development and Options to Improve Them” by Dirk Dijkerman, Ph.D., Special Advisor, OECD Strategy on Development, OECD.
Nhìn một cách tổng quát, tôi đánh giá rất cao báo cáo của Richard Carey và của Dirk Dijkerman. Các báo cáo đã tập trung thảo luận vào bốn nội dung chính: (1) Quan điểm như thế nào về các Mục tiêu Thiên niên kỷ: lịch sử, những phê phán và các tranh luận gần đây; (2) Mối tương tác giữa ODA và các Mục tiêu thiên niên kỷ; (3) Quá trình và trật tự phát triển kinh tế mới và những gợi ý cho quá trình tài trợ phát triển; (4) ODA và hợp tác phát triển trong một thế giới đa cực và hậu mô hình kinh tế siêu tập đoàn hiện đại; và (5) Huy động các nguồn lực để thực hiện các chương trình nghị sự sau năm 2015.
Mặc dù thừa nhận ý nghĩa sâu sắc của các Mục tiêu thiên niên kỷ đối với phúc lợi kinh tế, phát triển xã hội và đảm bảo tính bền vững của môi trường và khả năng thực hiện của nó ở hầu hết các quốc gia, báo cáo của Richard một lần nữa hệ thống hoá lại những chỉ trích hợp lý đối với MDGs ở các khía cạnh các mục tiêu dài hạn được đặt trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng, sự thiếu đồng nhất về nhận thức về MDGs có thể dẫn tới những sai lầm về chính sách ở các nước, cũng như đặc biệt là những tranh luận về sự khác biệt về mô hình phát triển của các quốc gia dẫn tới vai trò khác nhau của chính phủ/điều hành trong phát triển. 
Báo cáo một lần nữa khơi lại tính ứng dụng của các Lý thuyết tăng trưởng hiện đại: “Lucas Growth Mechanism” và “New Kaldor Fact” về vai trò của Chính phủ đối với thúc đẩy tiến bộ công nghệ, giáo dục và chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và về vai trò hết sức quan trọng của yếu tố Năng lực con người (về trình độ đào tạo, sức khoẻ và bình đẳng giới) trong các nhân tố đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là yếu tố Tổng năng suất-TFP (Total Factor Productivity). 
Vai trò của ODA đối với phát triển kinh tế xã hội và việc thực hiện MDGs ở các quốc gia này cũng được tác giả khẳng định rõ, và tôi hoàn toàn đồng tình về điều này.
Tôi đánh giá rất cao quan điểm của Richard về những gợi ý thay đổi trong chính sách đối với ODA nhằm làm tăng hiệu quả sử dụng của nguồn vốn quan trọng này ở các nước nhận viện trợ nhằm đáp ứng tốt hơn cho tính bền vững của việc đạt được các Mục tiêu Thiên niên kỷ trong giai đoạn mới. 

Về điểm này, với tư cách là một chuyên gia kinh tế từ một nước đang phát triển như Việt Nam, tôi cho rằng ODA đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giúp các nước đang phát triển đạt được những tiến bộ ngoài mong đợi trong phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo và phát triển bền vững. 

Từ năm 1993 đến nay, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam đã có được sự tài trợ từ 51 nhà tài trợ song phương và đa phương (28 và 23 tương ứng): 

· Số vốn cam kết của các nhà tài trợ lên tới tổng số 71,7 tỷ USD (dưới dạng các hiệp định chiếm 72%, tương đương với 52 tỷ USD). 

· Số vốn giải ngân đạt 33,4 tỷ USD (64,2%)
· Ngành nghề ưu tiên: Nông nghiệp, thuỷ lợi, lâm nghiệp, thuỷ sản phối hợp với mục tiêu thiên niên kỷ-15% (giảm nghèo và phát triển nông thôn); năng lượng (20%); giao thông vận tải và bưu chính viễn thông (28%); cung cấp nước sạch và cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường; chăm sóc sức khoẻ, giáo dục đào tạo, bảo vệ môi trường (22%) và phát triển khoa học công nghệ (15%). 

· Đóng góp chính: (1) Hoàn thiện thể chế, chính sách ; (2) Cung cấp nguồn lực tài chính cho việc thực hiện MDGs; (3) Hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội; 
Sau hơn một thập niên thực hiện Các mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs), Việt Nam đã hoàn thành 3/8 mục tiêu nhằm vào những vấn đề thuộc lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, phổ cập tiểu học, giảm tử vong trẻ em, bình đẳng giới, chăm sóc bà mẹ trẻ em, bảo vệ môi trường…, Việt Nam đã gặt hái những kết quả khả quan, đáng ghi nhận. Trước hết, tỷ lệ nghèo giảm từ 58,1% năm 1993 xuống 10,7% năm 2010 (theo chuẩn nghèo cũ); nếu tính theo chuẩn nghèo mới thì mức độ nghèo cũng giảm từ 14,2% năm 2010 xuống 9,6% năm 2012. Dư luận quốc tế đánh giá cao thành tựu trong công tác giảm nghèo của Việt Nam, coi đó là một điển hình để các nước khác tham khảo trong công cuộc xóa nghèo trên phạm vi toàn cầu. Trên thực tế, cả  Chính phủ và các cơ quan hữu quan đều xác định xóa đói giảm nghèo là mục tiêu số 1 trong các chương trình thực hiện mục tiêu TNK. Bản thân người lao động, cũng có những nỗ lực để tự lo, cải thiện đời sống và cơ cấu lao động từng bước dịch chuyển từ các công việc tự do, tự tổ chức sang công việc theo hình thức “làm công ăn lương”. 

 

Tính đến năm 2012, tỷ lệ nhập học của trẻ em bước vào tuổi đi học đạt 97,7%, là mức độ cao so với nhiều quốc gia trong khu vực cũng như thế giới. Việt Nam phấn đấu bảo đảm cho mọi trẻ em hoàn thành đầy đủ chương trình giáo dục tiểu học vào năm 2015. Ngoài ra, Việt Nam đang hướng tới việc phổ cập giáo dục bậc trung học cơ sở trong giai đoạn tiếp theo. Việt Nam cũng đạt nhiều tiến bộ trong việc tăng cường bình đẳng giới kết hợp nâng cao vị thế phụ nữ trong xã hội. Phụ nữ hiện đang tham gia vào tất cả các ngành nghề, lĩnh vực và phát huy tầm quan trọng một cách chủ động, đầy đủ ý nghĩa; Việt Nam đã trở thành một trong 5 nước đang phát triển ở châu á có tỷ lệ đại biểu quốc hội là nữ cao nhất.

Theo đánh giá của Bà Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, “Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu về thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ và là một trong 6 quốc gia có những thành tựu đáng kể trong việc xóa đói giảm nghèo với tỷ lệ đói nghèo giảm còn 1/3. Việt Nam cũng có những thành tích tốt trong giáo dục cơ bản, chỉ số về y tế, giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh. Thành tích này rất đáng được ca ngợi và ghi nhận ở Liên hợp quốc cũng như toàn cầu.” Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững hành trình đó và hoàn thành nốt những mục tiêu Thiên niên kỷ còn lại như HIV/AIDS, môi trường bền vững và quan hệ đối tác phát triển, bà Pratibha Mehta đặc biệt tin tưởng ở sự tiến bộ của Việt Nam. 
Bên cạnh đó, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm từ 58 trường hợp tính trên 1 ngàn em năm 1990 xuống 23,3 trường hợp vào năm 2011. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm phòng sởi tăng liên tục qua các năm và đạt trên 90% suốt những năm gần đây. Trên thực tế, trẻ em được quan tâm và chăm sóc khá tốt, được thụ hưởng nhiều tiến bộ về y tế, giáo dục hơn hẳn so với các thời kỳ trước. Các bà mẹ cũng được tiếp cận với dịch vụ y tế một cách thuận lợi, đầy đủ và toàn diện thông qua hệ thống y tế rộng khắp và được nâng cấp thường xuyên về chất lượng, trang thiết bị. Công tác phòng chống HIV, sốt rét và các bệnh dịch được triển khai đồng bộ, nhận được sự tham gia đông đảo từ cộng đồng, cấp chính quyền và đạt kết quả tích cực.

 

Về kinh tế, Việt Nam đang tiếp tục chính sách mở cửa, chủ động hội nhập vào đời sống quốc tế, nhất là từ khi gia nhập WTO kết hợp việc đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại; trong đó trọng tâm là hoạt động xuất khẩu và thu hút vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN). Đến nay, tổng kim ngạch xuất khẩu thường xuyên tăng trưởng trên dưới 15%/năm và năm 2012 nước ta có 18 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Đặc biệt, nguồn vốn ĐTNN vẫn duy trì mức tăng đều trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm. Với tổng vốn ĐTNN thu hút trong 8 tháng đầu năm nay đạt hơn 12,6 tỷ USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Tôi cũng cho rằng, việc xem xét, đánh giá tiến trình thực hiện, nhận diện tồn tại và đảm bảo sự phối hợp hiệu quả trong điều hành ở các cấp là hết sức quan trọng nhằm thực hiện thành công các Mục tiêu Thiên niên kỷ. 
Thứ nhất, các nhà quản lý và hoạch định chính sách cần lưu ý thỏa đáng đến những ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế quốc tế, xu hướng tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế, sự yếu kém và chậm hoàn thiện của hệ thống kết cấu hạ tầng, những lo lắng về dư địa tài khoá, trần nợ công và khả năng trả nợ; tính hiệu quả của chính sách tiền tệ trong một nền kinh tế đang suy thoái, niềm tin bị cạn kiệt; những lo lắng về sự quay lại của lạm phát làm giảm khả năng điều hành từ chính sách tài khoá; những hạn chế trong giáo dục phổ thông và đại học; những bất cập trong thực thi chính sách bảo vệ môi trường v.v.. 
Thứ hai, những tồn tại trong quá trình thực hiện MDGs ở các nước đang phát triển như Việt Nam vừa qua là rõ rệt và cần phải có những chính sách điều chỉnh phù hợp. Đó là, mức độ giảm nghèo không đồng đều giữa các vùng địa lý và nhóm dân cư, tốc độ giảm nghèo đang có biểu hiện chậm lại; thu nhập trung bình của hộ dân tộc thiểu số chỉ bằng  1/6 mức bình quân cả nước. Một số tình trạng đáng quan ngại như: vẫn còn 7,9% số học sinh không tốt nghiệp bậc tiểu học, chất lượng đào tạo chưa đồng đều, còn có sự “vênh” giữa khu vực thành thị và nông thôn, đồng bằng và vùng xa; vấn đề bất bình đẳng về cơ hội trong tiếp cận việc làm, bạo lực gia đình chưa bị đẩy lùi; chất lượng dịch vụ y tế, thuốc chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe trẻ em chưa ổn định; tình trạng ô nhiễm môi trường, khai thác cạn kiệt tài nguyên, nguồn lực tự nhiên…là thách thức đối với công cuộc phát triển kinh tế xã hội và hoàn thành các mục tiêu Thiên niên kỷ ở các nước đang phát triển như Việt Nam. 
 

Các trọng tâm thay đổi chính sách có thể là, Chính phủ Việt Nam nên quan tâm và dành nguồn lực thỏa đáng cho sự phát triển khu vực dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa; tăng cường hoạt động tham vấn, tiếp nhận ý kiến phản hồi từ các đơn vị cũng như đối tượng liên quan. Để làm được điều này, tôi cho rằng, cộng đồng quốc tế cần tiếp tục tích cực hỗ trợ thông qua nhiều hình thức khác nhau, mà ODA chỉ là một trong những số đó; đồng thời cần tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm đối với các trong quá trình thực hiện MDGs. Những ưu tiên về chính sách cũng có thể là thu hút sự vào cuộc của các bên là xóa đói giảm nghèo; bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng đời sống con người mà trọng tâm là y tế và giáo dục… Theo đó, Chính phủ, các cơ quan chức năng và địa phương sẽ nỗ lực, tập trung thực hiện những biện pháp theo hướng đồng bộ, hợp lý để bảo đảm ổn định vĩ mô, an sinh xã hội và phát triển bền vững. Tất cả nhằm không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo cơ hội cho mỗi cá nhân và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực, vùng trong lãnh thổ một quốc gia và giảm sự khác biệt trong điều kiện phát triển giữa các nước trên thế giới.

Về báo cáo của Dirk Dijkerman liên quan đến làm thế nào để huy động các nguồn vốn cho Hỗ trợ phát triển trong bối cảnh thực hiện Các mục tiêu thiên kỷ mới 2030, tôi đánh giá rất cao trình bày của Dirk về sự phối hợp một cách hiệu quả giữa các tài trợ và thị trường nhằm tăng nguồn tài trợ cho phát triển. 
Tôi cũng đồng tình với ý kiến rằng các nguồn tài trợ cho phát triển ở các nước đang phát triển nên theo hướng đa dạng hoá. Để làm được điều này, điều quan trọng là phải đảm bảo được sự minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quá trình đa dạng hoá nguồn tài trợ cho phát triển, đặc biệt là hoàn thiện khuôn khổ pháp luật và thể chế, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức, nâng cao hiệu quả của sự phối  hợp giữa các bên liên quan, nâng cao khả năng thực hiện các dự án và chương trình phát triển ở cấp trung ương và địa phương, tăng cường các hoạt động giám sát và đánh giá định kỳ. Điều này, một lần nữa, các nước đang phát triển cũng cần sự hỗ trợ có hiệu quả từ các nhà tài trợ.
Về điều này, thực tế phát triển của Việt Nam đã ghi nhận những đóng góp liên tục và có ý nghĩa của cộng động quốc tế trong các cam kết tài trợ đa phương và song phương cho quá trình phát triển của mình. Ví dụ điển hình về những đóng góp trong hơn 20 năm qua của Hàn Quốc, một nước đi lên từ nước nhận tài trợ, đối với quá trình phát triển các nước đang phát triển nói chung và với Việt Nam nói riêng minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả đó. Những chia sẻ của ông Kim In, Trưởng đại diện thường trú cơ quan KOICA tại Hà Nội về những định hướng Viện trợ phát triển của Hàn quốc cho Việt nam trong thời gian tới sẽ là nguồn lực có ý nghĩa giúp Việt Nam thúc đẩy hơn nữa tiến trình thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của mình. 

Xin trân trọng cảm ơn các bài trình bày và cảm ơn toàn thể quý vị!
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